
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký
48/KH-UBND 08/11/2017 Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định (từ ngày 10/11 - 

10/12/2017)
Nguyễn Tuấn Thanh

55/GP-UBND 08/11/2017 Gia hạn giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, Thị xã An 
Nhơn cho Công ty TNHH Tân Thái Bình

Trần Châu

125/TTr-UBND 08/11/2017 Xin  hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ số 12 gây ra Hồ Quốc Dũng
158/KH-BCĐ 08/11/2017 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hồ Quốc Dũng
233/TB-UBND 08/11/2017 Hoãn Hội nghị theo Giấy mời số 812/GM-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình
838/TTr-UBND 08/11/2017 Xin chủ trương mua xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 

2018
Hồ Quốc Dũng

4183/QĐ-UBND 08/11/2017 Điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp y tế chưa phân b  ổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017 Hồ Quốc Dũng
4184/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt kinh phí  hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Bình Định Trần Châu
4185/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 

của CTMTQG xây dựng nông thôn mới ở huyện An Lão
Trần Châu

4186/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định Trần Châu

4187/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm bán thanh lý thu hồi phế liệu nhà vệ sinh của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản 

Trần Châu

4188/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí Chương trình Khuy  ến nông năm 2017 Trần Châu
4189/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt dự toán và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ cho người chăn nuôi 

heo trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/5/2017 đến ng  ày 22/7/2017 
Trần Châu

4190/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt dự toán kinh phí cho Sở Ngoại vụ để phục vụ Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm tại tỉnh Sekong, nước 
CHDCND Lào

Hồ Quốc Dũng

4191/QĐ-UBND 08/11/2017 Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4192/QĐ-UBND 08/11/2017 Thành lập Tổ công tác khảo sát tình hình hoạt động của các trường mầm non công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên 
địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4193/QĐ-UBND 08/11/2017 Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Á Đông và cho Công ty TNHH Kỹ nghệ ECO thuê để làm Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất 
khNu và tiêu dùng nội địa tại Cụm công nghiệp Phước An, xã Phước An, huyện Tuy Phước

Trần Châu

4194/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phụ hồi môi trường dự án khai thác và chế biến đá 
làm VLXD thông thường có thu hồi đá khối tại núi Sơn Rái, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát của Công ty cổ phần sản xuất 
đá Granite Phú Minh Trọng

Trần Châu

4195/QĐ-UBND 08/11/2017 Thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Petec Bình Định thuê để xây dựng kho, bãi chứa hàng tại xã Phước Thành, huyện 
Tuy Phước

Trần Châu

4196/QĐ-UBND 08/11/2017 Cho Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành thuê đất để xây dựng mở rộng mặt bằng kinh doanh sản phNm máy móc, thiết 
bị phụ tùng ô tô, xe gắn máy, các sản phNm dầu nhớt tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

Trần Châu

4197/QĐ-UBND 08/11/2017 Thu hồi đất và giao cho UBND xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn để xây dựng Trường Mầm non (Điểm trường thôn Thái 
Xuân)

Trần Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐNNH
VĂN PHÒNG UBND

Từ ngày 08/11/2017  đến ngày 08/11/2017
Số: 08/11/2017



4198/QĐ-UBND 08/11/2017 Thành lập Hội đồng thNm định Đề án thăm dò và Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại núi Ngang, xã Cát Nhơn, huyên Phù Cát của Công ty TNHH Thanh Thảnh

Trần Châu

4199/QĐ-UBND 08/11/2017 Cho Công ty TNHH gạch không nung Phương Thảo thuê đất làm Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Cụm công 
nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

Trần Châu

4200/QĐ-UBND 08/11/2017 Cho Công ty TNHH Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành thuê đất để đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm 
Quốc tế KH&GD  liên ngành tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn

Trần Châu

4201/QĐ-UBND 08/11/2017 Thu hồi đất của Công ty TNHH Phước Tấn và cho Công ty CP Nông sản thực phNm Đông Nam Á thuê để làm Nhà máy 
chế biến gỗ tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Trần Châu

4202/QĐ-UBND 08/11/2017 Giao đất cho Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia để xây dựng Trạm ra đa thời tiết Quy Nhơn tại khu vực Vũng 
Chua, phường Bùi Thị Xuân và phường Quang Trung, TP Quy Nhơn

Trần Châu

4203/QĐ-UBND 08/11/2017 Điều chỉnh mục đích sử dụng và thời hạn cho Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt thuê đất làm Nhà máy sản xuất hàng nội 
thất xuất khNu tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

4204/QĐ-UBND 08/11/2017 Thu hồi diện tích đất Nhà nước đã giao cho Công ty CP đường BĐ để làm cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, khảo nghiệm 
giống mía tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn

Trần Châu

4205/QĐ-UBND 08/11/2017 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước

Trần Châu

4206/QĐ-UBND 08/11/2017 Bổ sung kinh phí năm 2017 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức đi thăm các đơn vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11

Nguyễn Tuấn Thanh

4207/QĐ-UBND 07/11/2017 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại 
(Thi Nai ECO Bay) tại Khu A2 thuộc Khu ĐT - TM Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn (đợt 7) 

Trần Châu

4208/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt điều chỉnh cấp công trình Dự án nhóm B: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (Bổ sung hạng mục: 
Nâng thêm 02 tầng Nhà khám - kỹ thuật nghiệp vụ)

Nguyễn Tuấn Thanh

4209/QĐ-UBND 08/11/2017 Hỗ trợ kinh phí cho Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn để vận chuyển phục vụ các hội nghị khoa học và lớp 
học chuyên đề quốc tế năm 2017 (Từ ngày 01/8/2017 - 19/10/2017)

Trần Châu

4210/QĐ-UBND 08/11/2017 Điều chỉnh Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Trần Châu
4211/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu quy 

hoạch dân cư xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, tại khu vực 4, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 1)
Trần Châu

4212/QĐ-UBND 08/11/2017 Bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với Dự án Khu du 
lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội

Trần Châu

4213/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch xây dựng khu vực xung quanh đầm Thị Nại Phan Cao Thắng

4214/QĐ-UBND 08/11/2017 Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại khu đất 20 Nguyễn Văn Trỗi, Tp QN Hồ Quốc Dũng
4215/QĐ-UBND 08/11/2017 Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 09 hộ gia đình, cá nhân; bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 06 hộ thuộc khu 

tái định cư và 16 hộ thuộc tuyến đường ĐT.639B do GPMB thực hiện dự án đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT639B) 
xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn (đợt 5) và điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 01 hộ tại quyết định số 2075/QĐ-
UBND ngày 09/6/2017

Trần Châu

4216/QĐ-UBND 08/11/2017 Việc trợ cấp một lần cho người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-
TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

4217/QĐ-UBND 08/11/2017 Trợ cấp một lần và Mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-
a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 
ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

4218/QĐ-UBND 08/11/2017 Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2017 để thực hiện hỗ trợ học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP học kỳ I 
năm học 2017 - 2018 cho Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017

Nguyễn Tuấn Thanh



4219/QĐ-UBND 08/11/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trục vớt, cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu đối với các tàu bị nạn tại vùng biển 
Quy Nhơn do cơn bão số 12 gây ra

Trần Châu

6060/UBND-KT 08/11/2017 Đề nghị các Công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ với các tàu hàng bị nạn do cơn bão gây ra trên vùng biển thành phố 
Quy Nhơn

Hồ Quốc Dũng

6061/UBND-VX 08/11/2017 Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
6062/UBND-NC 07/11/2017 Cử công chức lãnh đạo tham gia bồi dưỡng chuyên đề Hồ Quốc Dũng
6063/UBND-VX 08/11/2017 Mai táng xác thuyền viên bị nạn trên biển do bão số 12 không có thân nhân đến nhận Nguyễn Tuấn Thanh
6064/UBND-KT 08/11/2017 Đề nghị cho bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường vào Cụm Công nghiệp An Mơ tại Km26+768, bên trái tuyến QL19 Trần Châu

6065/UBND-KT 06/11/2017 Đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH xử lý nền đất yếu Bình Định Trần Châu
6066/UBND-KT 08/11/2017 ThNm định, trình phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 – Km143+787.
Trần Châu

6067/UBND-KT 08/11/2017 Giao đất ở cho hộ gia đình bà Trần Thị Bảy do thu hồi để GPMB xây dựng công trình Tuyến đường vào Trụ sở Phòng 
Cảnh sát đường thủy, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

6068/UBND-NC 08/11/2017 Liên hệ xin phép nhập, xuất cảnh cho khách nước ngoài Trần Châu
6069/UBND-NC 08/11/2017 Nhập cảnh của khách nước ngoài Trần Châu
6070/UBND-KT 08/11/2017 Đề nghị hỗ trợ kinh phí để khắc phục ô nhiễm môi trường sau bão số 12 Hồ Quốc Dũng
6071/UBND-VX 08/11/2017 Góp ý dự thảo phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước Lê Nhuận
6072/UBND-KT 08/11/2017 Đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ Đập Cấm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn Nguyễn Đức Thi
6073/UBND-VX 08/11/2017 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
6074/UBND-KT 08/11/2017 Đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục, ngăn ngừa và lý sự cố tràn dầu đối với các tàu chìm do bão số 12 tại vùng biển Quy 

Nhơn
Hồ Quốc Dũng

6075/UBND-KT 08/11/2017 Chủ trương cho Công ty TNHH MTV TM Khoa Đăng thuê đất phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn để làm văn 
phòng làm việc và xưởng sản xuất đồ gỗ

Trần Châu

6076/UBND-KT 08/11/2017 Giớí thiệu địa điểm để Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh chuNn bị đầu tư XD Nhà máy SX gạch, ngói theo công 
nghệ lò nung Hoffman tại Cụm Công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

Trần Châu

6077/UBND-KT 08/11/2017 Giới thiệu địa điểm để Công ty CP gạch tuy nen Hiệp Thành chuNn bị đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói theo 
công nghệ lò nung Hoffman tại Cụm Công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

Trần Châu

6078/UBND-VX 08/11/2017 Mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền (dành cho địa phương) Nguyễn Tuấn Thanh
6079/UBND-VX 08/11/2017 Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tuấn Thanh
6080/UBND-NC 08/11/2017 Đề xuất miễn nhiệm và giải quyết chế độ đối với người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Hồ Quốc Dũng
6081/UBND-KT 08/11/2017 Đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12 trên địa bàn Bình Định Hồ Quốc Dũng
6082/UBND-NC 08/11/2017 Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 Hồ Quốc Dũng
6083/UBND-TH 08/11/2017 Giá đất SXKD phi NN cụ thể (tạm tính) đối với khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, đảo 1 Bắc sông Hà 

Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
Hồ Quốc Dũng

6084/UBND-TH 08/11/2017 Đề xuất giải quyết kiến nghị của UBND huyện Vân Canh Trần Châu
6085/UBND-NC 08/11/2017 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận Nguyễn Thái Bình
6086/UBND-KT 08/11/2017 Tổ chức Chương trình Hội nghị Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 Trần Châu
6087/UBND-KT 08/11/2017 Đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung Làng nghề chế biến hải sản khô Mỹ 

An, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ
Hồ Quốc Dũng

6088/UBND-KT 08/11/2017 Chuyển nguồn kinh phí để thanh toán đối với công trình: Xây dựng lại trụ cờ gắn với hoa viên dưới chân trụ cờ phía 
trước nhà làm việc của UBND tỉnh

Hồ Quốc Dũng

6089/UBND-VX 08/11/2017 Xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh để thực hiện kế hoạch Đề án số hóa truyền hình Nguyễn Tuấn Thanh
6090/UBND-VX 08/11/2017 Hỗ trợ tuyên truyền chuỗi sự kiện của tỉnh Bắc Kạn năm 2017 Nguyễn Tuấn Thanh



6091/UBND-KT 08/11/2017 Tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 Trần Châu
6092/UBND-KT 08/11/2017 Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuNn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường Lê Nhuận
6093/UBND-NC 08/11/2017 Đề nghị cấp thẻ ABTC cho các doanh nhân Việt Nam thuộc Công ty Cổ Phần Phú Tài Hồ Quốc Dũng
6094/UBND-NC 08/11/2017 Đồng ý cho viên chức đi du lịch nước ngoài ( tại Thái Lan) Hồ Quốc Dũng
6095/UBND-KT 08/11/2017 Đăng ký nội dung đào tạo quản trị sản xuất; xây dựng Trung tâm sáng tạo phát triển sản phNm OCOP; xây dựng 

Làng/bản Văn hóa du lịch trong Chương trình OCOP
Trần Châu

6096/UBND-KT 08/11/2017 Đề xuất phân cấp quản lý hệ thống luồng, tuyến thủy nội địa và bến (điểm) thủy nội địa trên địa bàn Trần Châu
6097/UBND-TH 08/11/2017 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh 

doanh xổ số
Hồ Quốc Dũng

6098/UBND-TH 08/11/2017 Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Hồ Quốc Dũng
6099/UBND-VX 08/11/2017 Tổ chức các hội nghị khoa học và lớp học chuyên đề quốc tế thuộc chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 14 năm 2018 

tại Bình Định
Trần Châu

6100/UBND-KT 08/11/2017 Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính tại các văn bản của địa phương từ năm 2015 đến nay trong lĩnh vực giao 
thông vận tải

Trần Châu

6101/UBND-TD 08/11/2017 Trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Phê Trần Châu
6102/UBND-TD 08/11/2017 Ủy quyền đối thoại đối với bà Quảng Thị Lúc Trần Châu
6103/UBND-TD 08/11/2017 Phúc đáp trường hợp giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Bưởi Trần Châu
6104/UBND-TD 08/11/2017 Ủy quyền đối thoại đối với ông Lê Công Tán Trần Châu
6105/UBND-TD 08/11/2017 Ủy quyền đối thoại đối với bà Trần Thị Mỹ Hoa Trần Châu
6106/UBND-TD 08/11/2017 Ủy quyền đối thoại Trần Châu
6107/UBND-VX 08/11/2017 Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tuấn Thanh


